
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 2 (LỚP 1 LÊN
LỚP 2)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính 35 + 24 bằng:

A. 59 B. 69 C. 49 D. 58
Câu 2: Trong các số 12, 87, 45, 91, số bé nhất là số:

A. 87 B. 45 C. 12 D. 91
Câu 3: Số "chín mươi sáu" được viết là:

A. 69 B. 96 C. 9 D. 6
Câu 4: Kết quả của phép tính 60cm - 20cm bằng:

A. 80cm B. 40 C. 40cm D. 80
Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 45 .... 12 = 57 là:

A. + B. - C. < D. >

II. Phần tự luận (5 điểm):
Bài 1 (1.5 điểm): Đặt rồi tính:

52 + 36 48 - 25 70 + 15 96 - 44

Bài 2 (1.5 điểm):
a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số liền sau của số 79 là số .....
Số liền trước của số 50 là số .....
Số ở giữa số 33 và 35 là số .....
b, Sắp xếp các số 15, 62, 38, 8, 94 theo thứ tự tăng dần:

c, Sắp xếp các số 77, 21, 54, 89, 45 theo thứ tự giảm dần:

Bài 3 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Hình trên có ...... hình tam giác.



Bài 4 (1 điểm): Mẹ mua 38 quả trứng, mẹ đã dùng 15 quả để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu
quả trứng?
Bài giải


